
Biểu 01/TB-H

Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu 

bình quân/1 

cơ sở (triệu 

đồng)

A B C 1 2 3 4

Tổng số 0 5.350 8.349 1.349.839,03 252,31

1. Chia theo khu vực 0

     - Thành thị 01 0 1.109 1.624 268.849,26 242,42

     - Nông thôn 02 0 4.241 6.725 1.080.989,77 254,89

2. Chia theo vùng địa lý 0

     - Đồng bằng, Trung du 01 0 504 932 161.186,75 319,81

     - Miền núi 02 0 4.846 7.417 1.188.652,28 245,29

     - Vùng cao, Hải đảo 03 0

3. Chia theo ngành kinh tế 0

     C. Công nghiệp chế biến, chế tạo C 1 1.649 2.300 245.251,97 148,73

          C10. Sản xuất chế biến thực phẩm C10 2 654 876 50.947,82 77,90

          C11. Sản xuất đồ uống C11 2 214 218 12.178,74 56,91

          C13. Dệt C13 2 5 8 1.159,00 231,80

          C14. Sản xuất trang phục C14 2 84 101 11.455,18 136,37

          C16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ 

rơm, rạ và vật liệu tết bện C16 2 281 358 27.570,31 98,11

          C18. In, sao chép bản ghi các loại C18 2 3 5 483,20 161,07

          C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác C23 2 31 147 24.183,00 780,10

          C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) C25 2 196 316 67.881,22 346,33

          C31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 2 181 271 49.393,50 272,89

     D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí D 1 1 1 110,00 110,00

          D35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí D35 2 1 1 110,00 110,00

     F. Xây dựng F 1 199 1.355

          F41. Xây dựng nhà các loại F41 2 169 1.238

          F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng F43 2 30 117

     G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác G 1 2.231 2.729 712.615,02 319,42

          G45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác G45 2 190 232 34.195,92 179,98

          G46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) G46 2 177 260 129.799,35 733,33

          G47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) G47 2 1.864 2.237 548.619,75 294,32

     H. Vận tải kho bãi H 1 386 605 208.417,60 539,94

          H49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

đường ống H49 2 300 327 74.418,05 248,06

          H50. Vận tải đường thủy H50 2 83 275 133.911,05 1.613,39

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG, DOANH THU CỦA CƠ SỞ CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN VÀ KHU 

VỰC, ĐỊA BÀN (kể cả các cơ sở hoạt động không có địa điểm ổn định)

(25). Tỉnh Phú Thọ - (233). Huyện Phù Ninh

Mã 

số

Ngành 

cấp

Tổng số



Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu 

bình quân/1 

cơ sở (triệu 

đồng)

A B C 1 2 3 4

Mã 

số

Ngành 

cấp

Tổng số

          H52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải H52 2 3 3 88,50 29,50

     I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống I 1 479 810 133.269,53 278,22

          I55. Dịch vụ lưu trú I55 2 28 38 2.944,20 105,15

          I56. Dịch vụ ăn uống I56 2 451 772 130.325,33 288,97

     J. Thông tin và truyền thông J 1 18 29 2.680,38 148,91

          J61. Viễn thông J61 2 18 29 2.680,38 148,91

     K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm K 1 6 7 4.362,00 727,00

          K64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm 

và bảo hiểm xã hội) K64 2 6 7 4.362,00 727,00

     L. Hoạt động kinh doanh bất động sản L 1 21 21 625,00 29,76

          L68. Hoạt động kinh doanh bất động sản L68 2 21 21 625,00 29,76

     M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ M 1 20 26 2.951,96 147,60

          M73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường M73 2 4 5 919,00 229,75

          M74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác M74 2 15 20 1.939,36 129,29

          M75. Hoạt động thú y M75 2 1 1 93,60 93,60

     N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ N 1 58 120 9.794,22 168,87

          N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm 

người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N77 2 43 102 8.476,20 197,12

          N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và 

các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác N82 2 15 18 1.318,02 87,87

     Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q 1 14 26 2.524,60 180,33

          Q86. Hoạt động y tế Q86 2 14 26 2.524,60 180,33

     R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R 1 17 32 3.935,20 231,48

          R92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc R92 2 1 1 185,00 185,00

          R93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí R93 2 16 31 3.750,20 234,39

     S. Hoạt động dịch vụ khác S 1 251 288 23.301,56 92,83

          S95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và 

gia đình S95 2 92 102 8.259,74 89,78

          S96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác S96 2 159 186 15.041,82 94,60


